BIỂU BÁO CÁO SỐ LIỆU KẾT QUẢ CHỦ YẾU

Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"

(Ban hành kèm theo Thông tri hướng dẫn số: 10  ngày 08 /7/2016 của Ban Thường trực)   

I. SỐ LIỆU CHUNG

- Các văn bản chỉ đạo của cấp ủy.
- Các văn bản phối hợp thực hiện Cuộc vận động như: kế hoạch, chương trình...

- Tổng số khu dân cư (thôn, làng, ấp bản, khu phố, tổ dân phố và tương đương).

- Số khu dân cư đạt chuẩn khu dân cư văn hóa (tỷ lệ/tổng số khu dân cư).

- Số gia đình đạt chuẩn “Gia đình văn hóa” (tỷ lệ/tổng số gia đình).

- Kính phí Nhà nước cấp cho Ủy ban MTTQ các cấp thực hiện Cuộc vận động:


+ Cấp cho cấp tỉnh, huyện, xã:

+ Cấp cho Ban công tác Mặt trận khu dân cư:

- Tổng mức kinh phí thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới (.......), trong đó:


+ Ngân sách Nhà nước cấp:


+ Doanh nghiệp hỗ trợ:


+ Nhân dân đóng góp:


+ Từ nguồn khác:

- Đối với công tác tuyên truyền:


+ Số cuộc tuyên truyền ở khu dân cư (tuyên truyền trực tiếp, trên loa truyền thanh và các hình thức tuyên truyền khác):

+ Số tài liệu tuyên truyền phát hành về cơ sở:
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG CUỘC VẬN ĐỘNG
1. Phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo bền vững

- Xây dựng nông thôn mới:


+ Số tiền ủng hộ, hỗ trợ:


+ Số diện tích đất hiến tặng:


+ Ngày công đóng góp và trị giá ngày công:

- Giúp đỡ người nghèo:


+ Số hộ nghèo (tỷ lệ/tổng số hộ):


+ Số hộ nghèo được hỗ trợ làm nhà (tỷ lệ):


+ Số người được thăm hỏi, tặng quà (tỷ lệ):


+ Trị giá quà thăm hỏi:
- Tổng số hộ nghèo được các đoàn thể nhận hỗ trợ (.......), trong đó số hộ thoát nghèo:

- Số mô hình giúp nhau giảm nghèo bền vững:

- Số liệu hợp tác xã:


+ Số hình thành mới trong năm:


+ Số hoạt động hiệu quả:

- Số mô hình liên kết phát triển kinh tế:

- Số mô hình thực hiện văn minh đô thị:

2. Xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân; công tác đền ơn đáp nghĩa, tương thân, tương ái  

- Số KDC có nơi sinh hoạt cộng đồng (tỷ lệ):

- Số Nhà văn hóa cấp xã (tỷ lệ):

- Số Câu lạc bộ ở KDC (tỷ lệ):

- Số mô hình xây dựng gia đình hạnh phúc:

- Số mô hình phòng, chống bạo lực gia đình:

- Số mô hình chăm sóc, bảo vệ trẻ em: 

- Số người tham gia BHYT (tỷ lệ):
- Số người có công với cách mạng được trợ giúp (tỷ lệ):


+ Bằng tiền:


+ Hiện vật và trị giá:

- Tổng số tiền trong Quỹ đền ơn đáp nghĩa:
- Kết quả vận động, ủng hộ thiên tai:


+ Bằng tiền:


+ Hiện vật, trị giá:
3. Bảo vệ, xây dựng cảnh quan môi trường

- Số mô hình bảo vệ môi trường:

- Số mô hình về xử lý chất thải:

- Số tổ tự quản về bảo vệ môi trường:
- Số người sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh (tỷ lệ):

4. Chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội

- Số mô hình bảo vệ ANTQ:

- Số mô hình bảo đảm ATGT:

- Số mô hình bảo đảm an toàn thực phẩm:

- Số hộ gia đình đăng ký sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn: 

- Số người được cảm hóa, giáo dục tại cộng đồng:

- Số hòm thư, đường dây nóng tố giác tội phạm:

- Số nguồn tin tố giác tội phạm:

- Số phát sinh tệ nạn xã hội tại cộng đồng:

5. Phát huy dân chủ, tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh

- Số cuộc giám sát của Ban Giám sát đầu tư cộng đồng:

- Kết quả giám sát:

- Kết quả phối hợp giải quyết khiếu nại:

- Kết quả phối hợp giải quyết tố cáo:

- Kết quả hòa giải ở cơ sở:


+ Số tổ hòa giải:


+ Số vụ hòa giải:


+ Số vụ hòa giải thành công (tỷ lệ):

- Kết quả đánh giá hoạt động của tổ chức chính trị ở cơ sở:


+ Tổ chức đảng:


+ Tổ chức chính quyền:


+ Mặt trận và các đoàn thể:

* Ghi chú: 


- Biểu này có thể sử dụng cho MTTQ các cấp và khu dân cư trong việc tổng hợp báo cáo định kỳ, hằng năm và giai đoạn.


- Tùy theo cấp báo cáo, thời gian báo cáo để tính đơn vị tỷ lệ trên tổng số chỉ số tính tương ứng. 

- Trên cơ sở các nội dung trên, khi tổng hợp báo cáo địa phương có thể lập thành biểu bảng hoặc theo từng nội dung.
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